
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /BC-SNNMT 

 

Lai Châu, ngày       tháng 12 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Giá thị trường tháng 12, quý IV, năm 2025 

 

Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính 

Quy định công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo 

đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; Quyết định số 

65/2024/QĐ-UBND ngày 28/01/2025 của UBND tỉnh, ban hành Quy định một 

số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Nông nghiệp 

và Môi trường Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 12, quý IV, năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh như sau: 

I. DIỄN BIẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ HÀNG HÓA, 

DỊCH VỤ THIẾT YẾU THÁNG 12 

Giá các mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ so với tháng trước, cụ thể:  

- Giá các mặt hàng thịt gia súc tăng nhẹ (đặc biệt là thịt Lợn và thịt Trâu) 

do nguồn cung chưa đáp ứng được thị trường; mặt khác cuối năm nhu cầu làm 

thịt sấy, lạp sườn tăng cao; nhiều trang trại, người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh chưa thể tái đàn dẫn đến nguồn cung thịt lợn thiếu hụt; giá thức ăn 

chăn nuôi và giá con giống tăng nhẹ đã tác động đến giá bán tăng trong tháng. 

- Giá thịt gia cầm, trứng tăng nhẹ do chi phí thức ăn tăng;  

- Giá rau tăng nhẹ (riêng giá cà chua tăng vọt dao động từ 20.000đ - 

45.000đ/01kg, những ngày cuối tháng giảm nhẹ) so với tháng trước do thời tiết 

không thuận lợi ảnh hưởng đến năng suất gieo trồng, thu hoạch rau củ khiến 

nguồn cung sụt giảm, ngoài ra một số loại rau, củ, quả do đầu vụ chưa đáp ứng 

được nhu cầu thị trường đã tác động đến giá bán tăng cao trong tháng. 

- Giá vật tư nông nghiệp các loại phân bón và thức ăn chăn nuôi: Tăng 

nhẹ do nhu cầu phân bón và nhu cầu tái đàn tăng.  

II. DIỄN BIẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ HÀNG HÓA, 

DỊCH VỤ THIẾT YẾU QUÝ IV, NĂM 2025 

Quý IV, nhìn chung giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn 

nuôi tăng; mặt khác do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cộng với sự bất lợi từ 

thời tiết dẫn đến hàng hóa bị khan hiếm, giá các mặt hàng lương thực, thực 

phẩm tăng so với quý III; 
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Năm 2025 lĩnh vực trồng trọt tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, 

sản xuất hàng hoá được đẩy mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng sản 

phẩm theo nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, chú trọng đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; 

Công tác chăn nuôi có nhiều biến động, các tháng đầu năm tiếp tục phát triển 

mạnh, người dân từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang quy 

mô trang trại, đẩy mạnh liên kết chuỗi và tận dụng điều kiện tự nhiên để phát 

triển đa dạng các loại hình chăn nuôi, thủy sản. Tuy nhiên, các tháng gần cuối 

năm, dịch Tả lợn Châu phi bùng phát tại 34/38 xã, phường, gây hậu quả nặng nề 

cho công tác tái đàn lợn và ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kế hoạch năm 2025; 

Nhìn chung tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 

2025 cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cho nhân dân, không 

xảy ra tình trạng sốt hàng hay tăng giá bất hợp lý làm bất ổn thị trường. Diễn 

biến chỉ số giá tiêu dùng của một số hàng hóa vật tư nông nghiệp, lương thực 

thực phẩm ổn định, không có biến động lớn. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ  

1. Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực giá năm 2025: 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 1050/SNNMT-

KL ngày 09/5/2025 về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định UBND tỉnh 

về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

49/2024/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của UBND tỉnh quy định định mức kinh 

tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

Tham mưu ban hành Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND, ngày 15/8/2025 

về Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện 

pháp bình ổn giá: Không có; 

3. Công tác định giá của tỉnh 

3.1. Danh mục: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc sở 

hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương, ngày 26/8/2022 đã tham 

mưu ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định khung giá các loại 

rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tuy nhiên theo quy định Điều 24 Luật giá ngày 

19/6/2023 thì Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính, không phải là văn bản 

QPPL; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Môi trường đang 

tham mưu ban hành quyết định về định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu cho phù hợp với quy định của pháp luật về giá. 

3.2. Danh mục: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và dịch vụ thủy lợi 

khác áp dụng với công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn nhà nước thuộc phạm 

vi, thẩm quyền quản lý, đặt hàng của địa phương và danh mục: Hiện tại chưa có 

cơ sở để tham mưu UBND tỉnh. 

3.3. Danh mục Nước sạch nông thôn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa 

ban hành Định mức và Kinh tế - Kỹ thuật đối với công trình cấp nước nông thôn do 

đó chưa có cơ sở tham mưu UBND tỉnh định giá cụ thể nước sạch nông thôn. 

3.4. Danh mục giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt: Tham mưu ban hành Quyết định số 2970/QĐ-UBND, ngày 

25/11/2025 của UBND tỉnh Ban hành quy định về Giá tối đa dịch vụ thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với Chủ đầu tư, cơ sở thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Danh mục giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân: Đã tham 

mưu ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND, ngày 25/11/2025 về Giá cụ thể 

dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ 

chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

3.5. Danh mục giá cụ thể dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong 

trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc 

cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản 

đồ địa chính có tọa độ: Đã tham mưu ban hành Quyết định số 44/2025/QĐ-

UBND, ngày 15/8/2025 về Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản 

đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu, để làm cơ sở tham mưu cấp thẩm 

quyền phê duyệt đơn giá chi tiết. 

4. Tình hình thực hiện kê khai giá:  

Không có. 

5. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá: 

Không có. 
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IV. DỰ BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

1. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường và giá một số hàng hóa, dịch vụ 

thiết yếu quý I/2026: Giá một số hàng hóa vật tư nông nghiệp, lương thực thực 

phẩm tăng nhẹ trong dịp lễ Tết, tuy nhiên vẫn nằm trong mức diễn biến ổn định. 

2. Dự kiến phương án điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục 

hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá: Không có. 

V. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ 

- Chủ động theo dõi tình hình biến động của giá cả thị trường, kịp thời báo 

cáo tình hình giá cả thị trường những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đảm 

bảo đúng quy định theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ 

Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, chế độ báo cáo giá thị 

trường; 

- Tăng cường nắm bắt, phối hợp tham mưu điều hành giá cả thị trường 

theo chức năng nhiệm vụ, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính; phối hợp 

với UBND các xã/phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi sát diễn 

biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện 

pháp, giải pháp quản lý điều hành phù hợp, kịp thời; chủ động dự báo và có 

phương án đảm bảo cân đối cung cầu, điều tiết hoạt động sản xuất, bảo đảm 

cung ứng, lưu thông, phân phối, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián 

đoạn nguồn hàng, tăng giá đột biến. 

Trên đây là Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 12, quý IV, năm 2025. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Sở Tài chính tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Tài chính; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở;  
- Các phòng, đơn vị: CN&TY, TT&BVTV, KL, 

ĐBĐ; MTK; 
 

- Trang TTĐT Sở;  

- Lưu: VT, PTNT&QLCL.  

  

  

 Nguyễn Thành Đồng 
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